
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 16/09/2024  

 

ST

T 
Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-

240916-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Vũ Bích Hạnh SN 101, đường 510, thôn 1 Lê Lợi, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912885191 09/16/2024 

10:33:40 

09/19/2024 

10:33:00 

2 H56.26-

240916-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Chu Trọng Cường SN 159, đường 510b, THÔN Lê Lợi, Xã 

Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961588857 09/16/2024 

10:33:40 

09/19/2024 

10:33:00 

3 H56.26-

240916-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Thu Hằng SN 02, đường 08, thôn Hợp Đồng, Xã 

Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0357365274 09/16/2024 

10:33:39 

09/19/2024 

10:33:00 

4 H56.26-

240916-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Thị Oanh SN 10, đường 509, thôn Lương Quán, 

Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0383549340 09/16/2024 

10:33:39 

09/19/2024 

10:33:00 

5 H56.26-

240913-0001 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

Phùng Thị Hòa Thôn Tứ Luyện, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971673305 09/16/2024 

10:25:38 

10/01/2024 

10:24:59 

6 H56.26-

240915-0004 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

LÊ ĐÌNH 

CHUNG 

thôn Phú Thượng 1, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975794398 09/15/2024 

13:10:48 

09/30/2024 

13:30:00 

7 H56.26-

240915-0003 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

NGÔ THỊ LIÊN SN 114, đường TL510B, Thôn Hồng 

Kỳ, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0373110796 09/15/2024 

13:10:36 

09/30/2024 

13:30:00 

8 H56.26-

240913-0010 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

NGUYỄN THỊ 

CÚC 

SN 54, đường ĐH-HH 32, thôn Hoàng 

Trì 1 

0387484994 09/15/2024 

12:57:15 

10/04/2024 

13:30:00 



sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

9 H56.26-

240913-0011 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

PHÙNG THỊ 

MAI 

SN 05, ngõ 06, đường 04, thôn Bắc Sơn, 

Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0358954870 09/15/2024 

12:56:52 

10/04/2024 

13:30:00 

10 H56.26-

240913-0009 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy 

sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

NGUYỄN THỊ 

HOA 

SN 23, đường số 06, thôn Nội Tý 0964850284 09/15/2024 

12:53:20 

10/04/2024 

13:30:00 

11 H56.26-

240913-0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN QUÂN 

THỊNH 

Số nhà 06, đường số 01, Thôn Châu 

Lộc, Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0334122078 09/13/2024 

13:39:41 

09/16/2024 

13:39:00 

12 H56.26-

240913-0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN QUÂN 

Y 

Số nhà 06, đường 01, Thôn Châu Lộc, 

Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0334122078 09/13/2024 

13:39:29 

09/16/2024 

13:39:00 

13 H56.26-

240913-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Minh 

Dũng 

SN 06, đường KN 15, thôn Nội Tý, Xã 

Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961430123 09/13/2024 

11:34:24 

09/18/2024 

13:30:00 

14 H56.26-

240913-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thế Duy SN 36, đường HT 1, thôn 1, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962271297 09/13/2024 

11:34:24 

09/18/2024 

13:30:00 

15 H56.26-

240913-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Ngọc Tiến SN 20, đường ĐH-HH 17, thôn Hạ Vũ 

2, Xã Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975063987 09/13/2024 

11:34:24 

09/18/2024 

13:30:00 

16 H56.26-

240912-0018 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm do Sở Công 

Thương/ Sở An toàn thực 

phẩm/Ban Quản lý an toàn 

thực phẩm thực hiện 

VŨ ĐÌNH TỚI THÔN QUÝ THỌ, Xã Hoằng Hợp, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984836122 09/13/2024 

09:59:51 

10/18/2024 

09:58:59 



17 H56.26-

240913-0005 

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Nâng cấp, cải 

tạo tuyến đường ĐH.HH30 

(Đoạn từ NVH Phú Quang đến 

tiếp giáp xã Hoằng Thành), xã 

Hoằng Châu, huyện Hoằng 

Hóa 

HOÀNG TRỌNG 

LƯU 

THÔN ĐỒNG LÒNG, Xã Hoằng Tân, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0914535099 09/13/2024 

09:32:35 

09/30/2024 

09:26:59 

18 H56.26-

240912-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Hồng Số nhà 32, đường HP 01, thôn Trung 

Tây, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0399488798 09/13/2024 

07:28:05 

09/18/2024 

07:28:00 

19 H56.26-

240912-0015 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

NGUYỄN THỊ 

TRANG 

Lô ABT 05-04, MBQH 199 KĐT Đông 

Hải, Phường Đông Hải, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0588555558 09/13/2024 

07:27:01 

09/18/2024 

07:27:00 

20 H56.26-

240912-0017 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

BÙI KHẮC 

THIỆN 

SỐ NHÀ 168/89 ĐƯỜNG ĐX 006, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương 

0986718082 09/12/2024 

16:32:18 

09/17/2024 

16:32:00 

21 H56.26-

240912-0016 

Thủ tục đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài 

LÊ THỊ THU 

HÒA 

THÔN TỨ LUYỆN, Xã Hoằng Đạo, 

Huyện Hoằng Hóa, 

0977021635 09/12/2024 

15:53:04 

09/27/2024 

15:52:59 

22 H56.26-

240912-0014 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

LÊ BÁ HƯNG THÔN HỒNG NHUỆ 1, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979514334 09/12/2024 

14:00:40 

09/17/2024 

14:00:00 

23 H56.26-

240912-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Thị Hào SN 140, đường 510B, thôn Phong lan, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0942772086 09/12/2024 

11:29:47 

09/17/2024 

11:28:59 

24 H56.26-

240912-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Văn Nam SN 10, đường 01, thôn Xuân phụ, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973505854 09/12/2024 

11:29:47 

09/17/2024 

11:28:59 

25 H56.26-

240912-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Ngô Văn Vinh SN 102, đường ĐH-HH 16, thôn Hải 

Phúc 2, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0967017818 09/12/2024 

11:29:47 

09/17/2024 

11:28:59 

26 H56.26-

240912-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Viết 

Nguyện 

SN 83, đường 510B, thôn ĐẠi Trường, 

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0868734116 09/12/2024 

11:29:47 

09/17/2024 

11:28:59 

27 H56.26-

240912-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trần Anh Tuấn SN 39, đường HD5, thôn  2 Lê Lợi, Xã 

Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0919756636 09/12/2024 

11:29:47 

09/17/2024 

11:28:59 

28 H56.26-

240912-0007 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Dũng tại xã 

NGUYỄN 

TRỌNG DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 09/12/2024 

11:03:30 

09/26/2024 

11:03:00 



Hoằng Lộc 

29 H56.26-

240911-0015 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

LƯƠNG NGỌC 

HOÀNG 

PHỐ TÂN SƠN, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0965687369 09/12/2024 

11:01:09 

09/26/2024 

11:01:00 

30 H56.26-

240912-0001 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu 

Thắng 

SN 01, đường 6m đông, thôn Linh 

Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0901627222 09/12/2024 

09:03:11 

09/17/2024 

09:03:00 

31 H56.26-

240912-0002 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Xinh SN 21, đường ĐH-HH 03, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0963621381 09/12/2024 

09:03:10 

09/17/2024 

09:03:00 

32 H56.26-

240912-0003 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Đỗ Văn Tập SN 09, đường 01, thôn trinh Hà, Xã 

Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0913613159 09/12/2024 

09:03:10 

09/17/2024 

09:03:00 

33 H56.26-

240911-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Sỹ Thành Số nhà 52, đường QL 1A, thôn Phú 

Trung, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0948570911 09/12/2024 

08:35:37 

09/17/2024 

08:35:00 

34 H56.26-

240911-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

TRẦN ĐỨC 

PHÚC 

Thôn Tiến Đức, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, , , Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354521789 09/12/2024 

08:35:37 

09/17/2024 

08:35:00 

35 H56.26-

240911-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

VIÊN THỊ HOÀI KHU PHỐ PHÚC ĐỨC, , Thành phố 

Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

0962933165 09/12/2024 

08:35:37 

09/17/2024 

08:35:00 

36 H56.26-

240911-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh THỊ Hoài SN 01, đường HH16, thôn Phượng Ngô 

2, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0968817416 09/11/2024 

17:17:00 

09/17/2024 

07:00:00 

37 H56.26-

240911-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Long SN 42, đường ĐẠi Lộc, phố Trung Hy, 

Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0375415555 09/11/2024 

17:16:51 

09/17/2024 

07:00:00 

38 H56.26-

240911-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Bùi Anh Đức Biệt thự C6.05, flamingo, thôn Giang 

Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0913245383 09/11/2024 

17:16:51 

09/17/2024 

07:00:00 

39 H56.26- Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ CAO THỊ HÀ VY Số nhà 91, đường 01, Thôn Nhân Hòa, 0384585738 09/11/2024 09/16/2024 



240911-0010 sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

15:57:55 15:56:59 

40 H56.26-

240911-0009 

Thẩm định điều chỉnh Thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở dự án: Đường nối 

QL1A với QL45 đoạn từ nút 

giao QL1A đến đầu cầu vượt 

sông Mã 

TRẦN VĂN 

DUY 

Phố Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979409263 09/11/2024 

15:33:26 

10/10/2024 

15:28:59 

41 H56.26-

240911-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Đỗ Thị Hằng SN 02, đường 01, thôn Trinh Hà, Xã 

Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964446025 09/11/2024 

13:04:24 

09/16/2024 

13:30:00 

42 H56.26-

240911-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Đức Tý SN 88, đường 01, thôn Đông Xuân Vy, 

Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946712237 09/11/2024 

13:04:23 

09/16/2024 

13:30:00 

43 H56.26-

240911-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Đăng 

Vinh 

SN 03, đường 03, thôn Đạt Tài 1, Xã 

Hoằng Hà, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912348165 09/11/2024 

13:04:23 

09/16/2024 

13:30:00 

44 H56.26-

240910-0024 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN 

TRƯỜNG BÁCH  

Bình Tây, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0942563102 09/11/2024 

11:38:53 

09/25/2024 

13:30:00 

45 H56.26-

240910-0020 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

ĐỖ THỊ THANH thôn 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971124792 09/11/2024 

11:38:18 

09/25/2024 

13:30:00 



46 H56.26-

240910-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

TRẦN MAI 

HƯƠNG 

P15 B6 NGÕ 7 KIM MÃ THƯỢNG, , 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

0914240488 09/11/2024 

11:38:08 

09/16/2024 

13:30:00 

47 H56.26-

240910-0017 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

tại địa phương 

LÊ CHIẾN PHỐ TRUNG SƠN, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978466476 09/11/2024 

11:37:23 

10/01/2024 

13:30:00 

48 H56.26-

240910-0004 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong 

đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Hồng Hải  

Km319, Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, 

0932205305 09/11/2024 

10:01:12 

10/01/2024 

10:01:00 

49 H56.26-

240911-0001 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

Lê Nguyễn Bảo 

Ngọc 

thôn Hoàng Trì 2, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0358182729 09/11/2024 

08:04:58 

09/16/2024 

08:03:59 

50 H56.26-

240910-0028 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

lê Thị Thoa SN 08, đường HT 4, thôn bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0889823388 09/10/2024 

17:54:47 

09/16/2024 

07:00:00 

51 H56.26-

240910-0029 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Cao Đình Khắc SN 111, đường ĐH-Hh 16, thôn Cẩm 

Trung, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0919902092 09/10/2024 

17:54:47 

09/16/2024 

07:00:00 

52 H56.26-

240910-0030 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

lê Thị Trang SN 14, đường ĐH-HH 03, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971871869 09/10/2024 

17:54:47 

09/16/2024 

07:00:00 

53 H56.26-

240910-0031 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

lê Thành Tôn SN 04, đường QL 10, thôn Thanh Binh, 

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0987070722 09/10/2024 

17:54:47 

09/16/2024 

07:00:00 

54 H56.26-

240910-0032 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Nguyễn Tiến Đạt SN 39, đường 510, thôn Đằng Trung, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987981970 09/10/2024 

17:54:47 

09/16/2024 

07:00:00 

55 H56.26-

240910-0033 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thế Tùng SN 01, ngõ 09, đường ĐH-HH 22, thôn 

Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0967950319 09/10/2024 

17:54:42 

09/16/2024 

07:00:00 

56 H56.26-

240910-0022 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

TRỊNH THỊ 

HỒNG 

 Tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

0979505335 09/10/2024 

15:59:18 

09/13/2024 

15:58:59 



định lại dân tộc 

57 H56.26-

240910-0021 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

TRƯƠNG ĐÌNH 

CHIẾN 

92 Đx 43, Khu 5, phường Phú Mỹ, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

0979505335 09/10/2024 

15:59:09 

09/13/2024 

15:58:59 

58 H56.26-

240910-0005 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trương Văn 

Chiến  

SN 07, đường ĐH-HH 22, thôn Tháng 

Mười, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0866178909 09/10/2024 

12:47:41 

09/13/2024 

13:30:00 

59 H56.26-

240910-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Thị Thủy SN 127, đường 510B, thôn Lê Giang, 

Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0363599267 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

60 H56.26-

240910-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Lan SN 05, đường 06, thôn Sao Vàng, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397591485 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

61 H56.26-

240910-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Toàn SN 18, đường 6m đông, thôn Liên Minh, 

Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0354025109 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

62 H56.26-

240910-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Thương 

Lô C5, MBQH103, thôn 2 Nghĩa Trang, 

Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0347131533 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

63 H56.26-

240910-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Nhung (Lê 

Thị Như) 

SN 03, đường 510B, thôn bắc Sơn, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0925963111 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

64 H56.26-

240910-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thọ Khuyến Thửa 186, tờ bản đồ 10, thôn Trà Sơn, 

Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0366459999 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

65 H56.26-

240910-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Hợi SN 01, đường 03, thôn Tây Xuân vy, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975303170 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

66 H56.26-

240910-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Văn Vũ SN 142, dường ĐH-HH 22, thon Tháng 

Mười, Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966749494 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

67 H56.26-

240910-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Duy Đại SN 10, đường 4, thôn 2, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966059457 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

68 H56.26-

240910-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Văn Nam SN 38, đường Ql 1A, thôn Hảo bắc, Xã 

Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973142348 09/10/2024 

12:47:28 

09/13/2024 

13:30:00 

69 H56.26-

240910-0003 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

NGUYỄN THỊ 

LÊ  

KHU PHỐ CAO SƠN, Thị trấn Rừng 

Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985545468 09/10/2024 

11:07:42 

09/13/2024 

11:07:00 



70 H56.26-

240910-0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Nguyễn Văn 

Thành 

Thôn Hoàng Trì 1, Xã Hoằng Thắng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0923855688 09/10/2024 

11:04:41 

09/24/2024 

11:03:59 

71 H56.26-

240909-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

Lê Thị Trang SN 16, đường ĐH-HH 03, thôn Hiệp 

Thành, Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971871869 09/09/2024 

16:44:13 

09/12/2024 

16:44:00 

72 H56.26-

240909-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

LÊ THỊ THANH 

HUYỀN 

Thôn 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966489919 09/09/2024 

15:59:55 

09/12/2024 

15:58:59 

73 H56.26-

240909-0012 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, 

con có yếu tố nước ngoài 

LÊ THỊ THẢO Số nhà 12/1, đường số 4, Thôn Bắc Hội 

Triều, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0387044395 09/09/2024 

15:55:38 

09/24/2024 

15:55:00 

74 H56.26-

240906-0016 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

Lê Thị Hằng  Thôn Phú Trung, xã Hoằng Phú, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng 

Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916628661 09/09/2024 

14:29:07 

09/23/2024 

14:28:59 

75 H56.26-

240906-0015 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp III,  cấp 

IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

Lê Minh Trí Thôn Hiệp Thành, xã Hoằng Kim, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983537168 09/09/2024 

14:26:34 

09/23/2024 

14:26:00 



nhà ở riêng lẻ 

76 H56.26-

240909-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Hoàng Văn Dũng SN 112, đường Đh-HH 16, TDP Phú 

Vinh Nam, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0392399585 09/09/2024 

13:26:46 

09/12/2024 

13:30:00 

77 H56.26-

240909-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Huế SN 02, đường HH 25, thôn Đình Bảng, 

Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0983257280 09/09/2024 

13:26:46 

09/12/2024 

13:30:00 

78 H56.26-

240909-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Khánh Thu 

SN 361, đường ĐH-HH 40, phố ĐẠo 

Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0982916789 09/09/2024 

13:26:46 

09/12/2024 

13:30:00 

79 H56.26-

240909-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Văn Tú SN 02, ngõ 01, đường ĐH-HH 16, thôn 

Châu Lộc, Xã Hoằng Châu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0392665051 09/09/2024 

11:19:30 

09/12/2024 

11:18:59 

80 H56.26-

240909-0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Huế SN 32, đường Ql 1A, thôn Hảo Bắc, Xã 

Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0396465955 09/09/2024 

09:15:02 

09/12/2024 

09:15:00 

81 H56.26-

240909-0002 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Quốc 

Thịnh 

SN 32, đường 04, thôn 1 Nghĩa Trang, 

Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0964447689 09/09/2024 

09:15:02 

09/12/2024 

09:15:00 

82 H56.26-

240909-0003 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGuyễn Thành 

Minh 

SN B1.12, Flamingo Hải Tiến, thôn 

Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0984932255 09/09/2024 

09:15:02 

09/12/2024 

09:15:00 

83 H56.26-

240909-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Đinh Xuân Phi SN 09, đường ĐH-HH 28, thôn Sơn 

Trang, Xã Hoằng Yến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0338369069 09/09/2024 

09:15:01 

09/12/2024 

09:15:00 

84 H56.26-

240909-0005 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Lê Đình Nam SN 01, đường 02, thôn trịnh Thôn, Xã 

Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0915720587 09/09/2024 

09:15:00 

09/12/2024 

09:15:00 

85 H56.26-

240909-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Bình SN 62, đường 01, ngõ 4, thôn Đông Tân, 

Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0386229298 09/09/2024 

09:15:00 

09/12/2024 

09:15:00 

86 H56.26-

240909-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Đỗ Thị Mai SN 09, đường 02, thôn Nhị Hà, Xã 

Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868190447 09/09/2024 

09:14:59 

09/12/2024 

09:13:59 

87 H56.26-

240909-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trịnh Thị Mỹ 

Linh 

SN 01,thôn Trịnh Thôn, Xã Hoằng Phú, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0967287036 09/09/2024 

09:14:59 

09/12/2024 

09:13:59 

88 H56.26-

240909-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Cao Đình Khắc SN 111, đường ĐH-HH 16, thôn Cẩm 

Trung, Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0919902092 09/09/2024 

09:14:59 

09/12/2024 

09:13:59 



89 H56.26-

240909-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Trương Thị Nhài SN 18, đường ĐH-HH 13B, thôn Kim 

Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978262804 09/09/2024 

09:14:59 

09/12/2024 

09:13:59 
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